
Ngày thi: 25/04/2010

LT TH
1 Nguyễn Vãn Ân 10/12/1988 TT-Huế 8.0 5.5 6.8 T.Bình CS2-A76-K82

2 Nguyễn Thái Anh 28/03/1989 TT-Huế 8.0 6.0 7.0 Khá CS2-A76-K82

3 Nguyễn Phýõng Chi 08/06/1983 TT-Huế 9.0 5.0 7.0 T.Bình CS2-A76-K82

4 Trần Thị Thảo Chiêu 03/09/1977 TT-Huế 9.0 6.0 7.5 Khá CS2-A76-K82

5 Ngô Dýỡng 24/03/1955 TT-Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS2-A76-K82

6 Mai Thị Hằng 01/10/1990 KXL CS2-A76-K82

7 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 19/12/1985 TT-Huế 9.0 6.0 7.5 Khá CS2-A76-K82

8 Quách Thị Hiên 08/10/1960 Quảng Bình 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS2-A76-K82

9 Trýõng Thị Diệu Hiền 04/12/1987 TT-Huế 6.0 8.0 7.0 Khá CS2-A76-K82

10 Nguyễn Thị Thanh Hoa 30/09/1987 TT-Huế 9.0 7.0 8.0 Giỏi CS2-A76-K82

11 Hoàng Thị Hoà 03/04/1959 Hà Nam 8.0 6.5 7.3 Khá CS2-A76-K82

12 Võ Vãn Hoành 16/04/1990 TT-Huế 8.0 5.5 6.8 T.Bình CS2-A76-K82

13 Võ Thị Hýõng 06/09/1989 TT-Huế 8.5 5.5 7.0 T.Bình CS2-A65-K70

14 Phan Thị Huyền 06/03/1988 Hà Tĩnh 8.5 8.0 8.3 Giỏi CS2-A76-K82

15 Trần Chí Linh 29/08/1988 Hà Tĩnh 6.0 6.5 6.3 T.Bình CS2-A76-K82

16 Trần Thị Bảo Loan 04/11/1993 Lâm Ðồng KXL CS2-A76-K82

17 Lê Thị Quỳnh Lýu 07/05/1977 TT-Huế 4.0 7.0 5.5 T.Bình CS2-A76-K82

18 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/1991 KXL CS2-A76-K82

19 Ðoàn Trấn Nam 24/07/1993 TT-Huế KXL CS2-A76-K82

20 Trần Thị Mịnh Ngân 25/05/1993 TT-Huế KXL CS2-A76-K82

21 Trần Thị Thanh Nhàn 14/06/1986 TT-Huế 8.0 7.5 7.8 Khá CS2-A76-K82

22 Nguyễn Ðình Phong 03/01/1993 KXL CS2-A76-K82

23 Nguyễn Thị Diễm Phýõng 19/02/1990 TT-Huế 9.0 5.0 7.0 T.Bình CS2-A67-K73.2

24 Nguyễn Thị Hoàng Phýợng 24/10/1988 TT-Huế 9.5 7.0 8.3 Giỏi CS2-A76-K82

25 Nguyễn Vãn Quý 25/08/1989 Quảng Nam 9.5 7.5 8.5 Giỏi CS2-A76-K82

26 Lê Hà Minh Sõn 14/07/1972 TT-Huế 9.0 5.5 7.3 T.Bình CS2-A76-K82

27 Ngô Hồng Thái 12/06/1993 TT-Huế KXL CS2-A76-K82

28 Trần Thị Minh Thoại 09/04/1961 TT-Huế 8.0 6.0 7.0 Khá CS2-A76-K82

29 Nguyễn Vãn Thu 06/06/1981 Nghệ ổn KXL CS2-A76-K82

30 Lê Minh Trí 02/05/1989 TT-Huế KXL CS2-A76-K82

31 Hà Thị Tuý 01/02/1961 TT-Huế KXL CS2-A76-K82

32 Võ Phýớc Thuỵ Vũ 26/05/1993 TT-Huế KXL CS2-A76-K82

33 Tạ Thị Tâm Ý 01/01/1984 TT-Huế 10.0 9.0 9.5 Giỏi CS2-A76-K82

34 Nguyễn Tú Anh 30/03/1988 TT - Huế 10.0 7.0 8.5 Giỏi CS1-A74-K61

35 Mai Xuân Bang 02/03/1990 Nghệ ổn 9.0 9.0 9.0 Giỏi CS1-A76-K62

36 Nguyễn Thị Chi 20/11/1983 TT - Huế 8.5 5.5 7.0 T.Bình CS1-A76-K62

37 Nguyễn Thị Hồng Diệp 19/02/1990 TT - Huế 10.0 7.5 8.8 Giỏi CS1-A76-K63
38 Nguyễn Thị Phýõng Giàu 10/06/1989 TT - Huế 8.5 7.0 7.8 Khá CS1-A76-K63

39 Nguyễn Thu Hà 16/10/1989 TT - Huế 9.0 6.0 7.5 Khá CS1-A76-K63
40 Vãn Thị Hằng 08/07/1990 TT - Huế 10.0 6.5 8.3 Khá CS1-A74-K61

41 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/04/1984 TT - Huế 8.0 8.0 8.0 Giỏi CS1-A74-K61
42 Ðinh Thị Hảo 13/11/1986 Hoà Bình KXL CS1-A76-K63

43 Lê Quang Hiếu 01/11/1989 TT - Huế 9.0 6.5 7.8 Khá CS1-A76-K63
44 Nguyễn Thành Hýng 15/03/1990 TT - Huế 7.5 5.5 6.5 T.Bình CS1-A76-K63

45 Phạm Thị Huyền 16/08/1989 Hà Nội 9.0 7.5 8.3 Giỏi CS1-A74-K61

Ghi chú
Ðiểm TP 

ÐTBC XLoại Lớp TT Họ và tên Ngày sinh Nõi sinh

    SỞ GIÁO DỤC ỡ ÐÀO TẠO TT ồ HUẾ
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46 Trần Thị Huyền 16/09/1987 TT - Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS1-A76-K62

47 Nguyễn Thị Nhật Linh 17/12/1989 TT - Huế 7.5 6.5 7.0 Khá CS1-A74-K61

48 Thái Vãn Lợi 28/07/1988 Hà Tĩnh 7.5 5.0 6.3 T.Bình CS1-A76-K62

49 Lâm Long 16/09/1988 TT - Huế 7.0 7.0 7.0 Khá CS1-A74-K61

50 Lê Thị Thiên Long 01/07/1988 TT - Huế 7.5 7.0 7.3 Khá CS1-A74-K61

51 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/01/1989 Quảng Trị 7.0 5.0 6.0 T.Bình CS1-A74-K61

52 Nguyễn Thị Diệu Minh 06/09/1988 TT - Huế 8.5 7.0 7.8 Khá CS1-A76-K62

53 Trần Thị Hà My 11/11/1989 TT - Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS1-A76-K63

54 Lê Thị Thanh Nga 17/03/1988 TT - Huế 6.5 5.0 5.8 T.Bình CS1-A76-K63

55 Nguyễn Thị Hằng Nga 15/07/1990 Hà Tĩnh 7.0 5.0 6.0 T.Bình CS1-A76-K62

56 Tôn Ái Nhân 17/12/1987 TT - Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS1-A76-K62

57 Trần Thị Quỳnh Nhý 08/01/1988 Quảng Trị 7.5 6.0 6.8 T.Bình CS1-A74-K61

58 Phạm Thị Ny 10/09/1990 TT - Huế 6.5 5.5 6.0 T.Bình CS1-A76-K62

59 Nguyễn Thị Oanh 20/03/1989 Quảng Nam 8.0 8.0 8.0 Giỏi CS1-A74-K61

60 Nguyễn Thị Thanh Phú 21/03/1978 TT - Huế 7.0 5.5 6.3 T.Bình CS1-A74-K61

61 Ðoàn Thị Diệu Sýõng 26/04/1989 TT - Huế 9.0 5.5 7.3 T.Bình CS1-A74-K61

62 Nguyễn Thị Phýõng Thắm 17/07/1987 Hà Tĩnh 7.5 5.0 6.3 T.Bình CS1-A76-K63

63 Nguyễn Thị Nhý Thảo 21/11/1987 TT - Huế 10.0 8.0 9.0 Giỏi CS1-A76-K62

64 Hoàng Thị Thạo 08/09/1988 Quảng Bình 7.5 7.0 7.3 Khá CS1-A74-K61

65 Tống Thị ổnh Thi 10/04/1989 TT - Huế 7.5 4.5 6.0 T.Bình CS1-A76-K63

66 Lê Thị Nguyên Thý 16/07/1988 TT - Huế 8.0 6.5 7.3 Khá CS1-A76-K62

67 Trần Thị Ngọc Thuỷ 26/08/1991 TT - Huế 8.0 7.0 7.5 Khá CS1-A76-K62

68 Nguyễn Thị Thuyền 15/07/1990 TT - Huế 7.5 8.0 7.8 Khá CS1-A74-K61

69 Trýõng Thị Thuỷ Tiên 01/11/1989 TT - Huế 8.0 7.5 7.8 Khá CS1-A74-K61

70 Phan Thị Tiến 10/10/1985 TT - Huế 8.0 6.5 7.3 Khá CS1-A76-K62

71 Trần ổnh Tiến 16/08/1978 TT - Huế 7.5 4.5 6.0 T.Bình CS1-A74-K61

72 Trần Ðình Hiếu 22/06/1988 TT - Huế 8.5 7.5 8.0 Giỏi CS1-A76-K62

73 Dýõng Trúc Tiên 01/01/1989 Ðà Nẵng 8.5 5.0 6.8 T.Bình CS1-A74-K61

74 Trýõng Thị Thu Trâm 05/03/1990 TT - Huế 8.0 7.5 7.8 Khá CS1-A76-K62

75 Trần Phýớc Kim Trúc 05/08/1990 TT - Huế 7.5 6.0 6.8 T.Bình CS1-A74-K61

76 Nguyễn Ngọc Trung 20/05/1990 TT - Huế 8.0 5.0 6.5 T.Bình CS1-A76-K63

77 Nguyễn Thị Minh Tú 15/03/1990 TT - Huế KXL CS1-A76-K62

78 Nguyễn Minh Tuấn 20/08/1990 TT - Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS1-A76-K63

79 Trýõng Thị Khánh Uyên 14/06/1989 TT - Huế 8.5 6.5 7.5 Khá CS1-A76-K63

79

Trong ðóẾ

Dự thi 66 Vắng thi 13

Xếp loại SL Tỷ lệ Ghi chú

Giỏi 13 19.7%

Khá 28 42.4%

T.Bình 25 37.9%

Hỏng 0 0.0%

Cộng 66

Ngýời ðọc Ngýời nhập Thý kí hội ðồng Chủ tịch hội ðồng

Tổng số học viên ÐK dự thi Ế

Huế, ngày 26 tháng 04 nãm 2010

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl

